Bài giảng An Toàn Điện

CHƯƠNG 2: BẢO VỆ AN TOÀN ĐIỆN CHO NGƯỜI

Mục tiêu : Trình bày được các biện pháp bảo vệ an toàn điện cho người
2.1.Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp

2.1.1. Ngăn ngừa dòng điện qua cơ thể người
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Bảo vệ bằng cách bọc cách điện các phần có điện
Biện pháp bảo vệ này bao gồm lớp cách điện tuân theo các tiêu chuẩn liên quan. Các loại sơn thông thường, sơn mài, và vecni sẽ không cung cấp mức bảo vệ thích hợp.

Bảo vệ bằng rào chắn hoặc tủ điện kín 
Biện pháp bảo vệ này đang được áp dụng rộng rãi, vì có nhiều bộ phận và vật liệu được lắp trong các tủ, trên các cột điện, tủ điều khiển và tủ phân phối.

Để cung cấp đủ mức bảo vệ hiệu quả chông những nguy hiểm do chạm trực tiếp, những thiết bị này cần phải có cấp bảo vệ thấp nhất tương đương IP 2X hoặc IP XXB.

Hơn nữa, phần mở được trong một tủ điện (cửa chính, mặt tủ phía trước, ngăn kéo,…) chỉ được phép tháo ra, mở hoặc rút ra khi: 

Sử dụng chìa khóa hoặc dụng cụ chuyên dùng. 

Sau khi đã cách ly hoàn toàn với các phần mang điện trong tủ..

Cùng với việc chèn tự động một màn chắn kim loại, màn chắn này chỉ có thể tháo ra được bằng chìa khóa hoặc thiết bị chuyên dùng. Vỏ kim loại của tủ điện. và tất cả màn kim loại có thể tháo được phải được nối đẳng thế với dây nối đất bảo vệ của mạng điện của tủ điện. và tất cả màn kim loại có thể tháo được phải được nối đẳng thế với dây nối đất bảo vệ của mạng điện.

2.1.2. Các biện pháp bảo vệ bổ sung:
 Tất cả các biện pháp bảo vệ đã nêu trên có thể nói đã đủ để ngăn ngừa chạm điện, tuy nhiên kinh nghiệm vận hành cho thấy có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến sai sót như: 

Thiếu sự bảo trì thích hợp.

Do bất cẩn, vô ý.

Do bị ngập nước,… Đây là tình trạng mà nếu kéo dài thì cách điện không còn hiệu quả nữa.

-  Để bảo vệ người sử dụng trong những trường hợp như vậy, một thiết bị bảo vệ có độ nhạy cao và tác động nhanh, dựa trên việc kiểm tra dòng rò đối với đất (dòng này có thể hoặc không thể đi qua cơ thể người hoặc súc vật), được sử dụng để cắt nguồn một cách tự động, và đủ nhanh để tránh tổn thương, hoặc tử vong đối với người khỏe mạnh bình thường do dòng điện chạy qua cơ thể. 

-  Những thiết bị này hoạt động dựa trên nguyên tắc đo dòng so lệch, xảy ra khi có sự khác biệt giữa dòng vào và ra khỏi mạch điện (đối với hệ thống được cấp điện từ một nguồn có nối đất). Dòng rò phải chạy xuống đất, hoặc qua chỗ cách điện bị hỏng hoặc qua việc tiếp xúc với vật có nối đất ví dụ như khi người chạm vào dây dẫn có điện. 

-  Các thiết bị bảo vệ chống dòng rò chuẩn, như các RCDs, có ngưỡng dòng so lệch 30mA đủ độ nhạy thích hợp để bảo vệ chống chạm điện trực tiếp.
2.2. Bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp
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-  Vỏ kim loại của thiết bị điện được cách ly với các phần dẫn điện bằng “cách điện cơ bản”. Hư hỏng lớp cách điện này sẽ khiến vỏ kim loại trở nên dẫn điện. 

-  Chạm điện gián tiếp xảy ra khi người chạm vào vỏ thiết bị điện bình thường không có điện nhưng do cách điện của nó bị hỏng nên vỏ kim loại của thiết bị trở nên dẫn điện
2.2.1. Nối đất vỏ thiết bị : Nối đất tất cả vỏ kim loại của thiết bị điện trong mạng điện và thiết lập một lưới đẳng thế.
2.2.2. Cắt nhanh bằng máy cắt: Bộ phận cắt sự cố tức thời của một CB sẽ loại bỏ dòng sự cố chạm đất sau ít hơn. 0.1giây. Vậy, tự động cắt nguồn trong giới hạn thời gian cho phép sẽ luôn được đảm bảo bởi vì tất cả bộ phận cắt sự cố loại từ nhiệt hoặc điện tử, cắt tức thời hay trễ ngắn đều thích hợp
2.2.3. Cắt nhanh bằng cầu chì: Dòng tác động là của cầu chì đảm bảo thời gian cắt cho phép theo số liệu trên có thể tìm được từ đặc tuyến làm việc của cầu chì.Dòng tác động Ia nên có giá trị thấp hơn nhiều so với dòng sự cố tính được.

 2.2.4. Các biện pháp khác: Bảo vệ bằng CB chống dòng rò (Residual current circuit-breakers (RCCBs). Khi dòng ngắn mạch có giá trị thấp, cần sử dụng RCCBs. Bảo vệ chống nguy hiểm do chạm gián tiếp có thể thực hiện được khi sử dụng một RCCB cho từng mạch. 

2.3. Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp

2.3.1. Hệ thống SFLV (Safety Extra Low Voltage)

Mạng bảo đảm an toàn bằng điện áp cực thấp (SELV) được sử dụng ở những nơi có nhiều mối nguy hiểm khi vận hành trang bị điện như các bể bơi, công viên giải trí… Mạng SELV được cung cấp với mức điện áp cực thấp từ thứ cấp của máy biến áp (<50V).

Ba điều kiện áp dụng để đảm bảo chống chạm điện gián tiếp là:

· Không có bất kỳ dây pha nào của mạng SELV được nối xuống đất;

· Tất cả các phần vỏ kim loại của thiết bị được cấp từ mạng SELV không được nối đất với các vỏ kim loại của thiết bị khác hoặc với vật dẫn tự nhiên;

· Tất cả các dây mang điện của mạch SELV và các phần của mạch có áp cao hơn phải được cách ly bằng một Rcđ ít nhất tương đương với Rcđ giữa cuộn sơ và thứ của máy biến áp cách ly.

2.3.2. Hệ thống PELV (Protective Extra Low Voltage):
Mạng này thường được dùng ở nơi cần cấp điện áp thấp, hoặc thích hợp với lý do an toàn, hoặc ở nơi nguy hiểm khác với những nơi đã đề cập ở trên. Các quan điểm thiết kế giống với mạng SELV, chỉ khác ở chỗ mạch phía thứ cấp có nối đất tại một điểm.

2.3. 3. Hệ thống FELV (Funtional Extra Low Voltage:điện áp cực thấp theo chức năng)
Ở những khu vực mà do chức năng vận hành cần sử dụng điện áp 50V hoặc thấp hơn, nhưng lại không thỏa tất cả các yêu cầu của mạng SELV hoặc PELV, để đảm bảo an toàn trong cả trường hợp chạm điện trực tiếp và gián tiếp tùy theo vị trí và tình trạng sử dụng mạch.

· Lưu ý: Các trường hợp như vật có thể xảy ra, ví dụ khi mạng điện chứa các thiết bị (như là biến thế, rơ le, thiết bị chuyển mạnh điều khiển từ xa, công tắc tơ) mà cách điện bị hư hỏng dưới mức điện áp cao. 

2.4. Bảo vệ chống giật do tiếp xúc với vật mang điện: 
- Bao bọc hoàn toàn các bộ phận mang điện bằng vật liệu cách điện đạt tiêu chuẩn sao cho chỉ tháo gỡ ra được bằng cách phá hủy.
- Dùng rào chắn hoặc vỏ bọc lắp cố định chắc chắn, đảm bảo độ bền cơ, được cách ly với các phần có điện phù hợp với điều kiện làm việc bình thường, có xét đến các ảnh hưởng từ bên ngoài và phải sử dụng đến dụng cụ hoặc chìa khóa mới có thể tháo ra được và có cấp bảo vệ thấp nhất là IPXXB hoặc IP2X để ngăn ngừa mọi tiếp xúc của con người, vật nuôi với phần có điện. Trường hợp có những lỗ mở để thay thế một phần thiết bị thì phải có các biện pháp ngăn ngừa tiếp xúc vô ý với phần có điện, đồng thời phải có cảnh báo để tránh chạm phải phần có điện; Dùng tấm chắn hoặc vỏ bọc có cấp bảo vệ thấp nhất là IPXXD hoặc IP4X ở bề mặt nằm ngang trên cùng dễ tiếp cận; Các bộ phận có thể tiếp cận đồng thời mà có các điện thế khác nhau thì không đặt trong phạm vi giới hạn thể tích trong tầm với.

- Sử dụng vật cản có thể tháo ra được, nhưng không thể bị di chuyển ngẫu nhiên để bảo vệ những nơi có người qua lại hoặc làm việc có thể vô ý tiếp xúc với vật mang điện.

2.5. Bảo vệ chống đốt cháy hồ quang

-Dòng hồ quang sinh ra do sự cố ngắn mạch trong mạng phân phối có thể gây tổn thương cho người đứng gần.

-Để đảm bảo an toàn cần giữ một khoảng cách an toàn (biên tối thiểu).

Phương pháp xác định biên tối thiểu trong mạng hạ áp U<600V
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